TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8 - Tuần 06: từ ngày 11/10 đến ngày 16/10/2021
TIẾT 1-2: CÔ BÉ BÁN DIÊM (Trích trong truyện cổ tích Andersen)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=KbZ-Efe2jX0 
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả: Andersen (1805 – 1875) là nhà văn Đan Mạch.

- Là người kể chuyện cổ tích nổi tiếng.

2. Tác phẩm: 

- Trích truyện ngắn cùng tên “Cô bé bán diêm”.

- Bố cục: 3 phần.

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:

1. Hoàn cảnh cô bé bán diêm:

- Nhà nghèo, mồ côi mẹ, sống với bố, phải đi bán diêm.

- Thân phận đói rét, cô độc, khổ cực.

2. Cô bé bán diêm trong đêm giao thừa:

- Chui rúc trong một xó tối tăm.

- Luôn nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa.

- Em phải đi bán diêm để kiếm sống.

- Em ngồi nép trong một góc tường, mỗi lúc càng rét buốt hơn.

*Hình ảnh tương phản: 


Trời rét buốt 


> <
     Em bé đầu trần, chân đất.


Ngoài đường tối đen 
> <
     Mọi nhà sáng rực ánh đèn.


Bụng đói


> <
     Sực nức mùi ngỗng quay.


Xưa nhà xinh xắn

> <
     Nay ở trong xó tối tăm.

( Tình cảnh đói rét khổ sở của em bé bán diêm.
3. Thực tế và mộng tưởng: 

- Lò sưởi.

- Bàn ăn, ngỗng quay.

- Cây thông Noel.

- Bà đang mỉm cười.

- Hai bà cháu nắm tay nhau bay lên trời.

( Những mộng tưởng diễn ra lần lượt và hợp lý, gắn liền với hoàn cảnh đói, rét, cô độc của cô bé.

4. Cái chết thương tâm của cô bé bán diêm: 

- Đôi má ửng hồng, đôi môi đang cười.

- Cô bé chết vì đói, vì lạnh trong đêm giao thừa.

- Mọi người thờ ơ, dửng dưng.

( Cái chết như một sự giải thoát với cô bé.

( Thể hiện niềm cảm thương sâu sắc của tác giả đối với những số phận bất hạnh.

III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: sgk/68
TIẾT 3: TRỢ TỪ, THÁN TỪ
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=MwiEHpAX_Xs

* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. TRỢ TỪ
1. Tìm hiểu ví dụ: sgk/69
- Nó ăn hai bát cơm. => Thông báo thông tin sự việc ở mức bình thường.
- Nó ăn những hai bát cơm. => Thông báo thông tin, nhấn mạnh vượt mức bình thường.

- Nó ăn có hai bát cơm. => Thông báo thông tin, nhấn mạnh ít hơn bình thường.

=> Các từ: những, có, chính,... là trợ từ. Nó đi kèm với một từ trong câu để nhấn mạnh, đánh giá sự vật, sự việc được nói đến trong câu.

2. Ghi nhớ: sgk/69 
II. THÁN TỪ
1. Tìm hiểu ví dụ: sgk/69
- Này :  Là tiếng thốt ra để gây sự chú ý của người đối thoại.

- A : Là tiếng thốt ra để biểu thị sự tức giận.

- Vâng : Là tiếng đáp lại lời người khác biểu thị thái độ lễ phép.

Này, A, vâng  => Thán từ (thường đứng ở đầu câu hoặc tách ra thành câu đặc biệt).

2. Ghi nhớ: sgk/70
III. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố
TIẾT 4: MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=ABissGvwel0

* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. SỰ KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ KỂ, TẢ VÀ BIỂU LỘ TÌNH CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
1. Tìm hiểu ví dụ: sgk/72
- Các yếu tố kể: Mẹ tôi vẫy tôi…Tôi chạy theo chiếc xe…Tôi oà lên khóc… Mẹ tôi cũng sụt sùi theo….

- Các yếu tố miêu tả: Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, …Gương mặt vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng ở hai gò má….
- Các yếu tố biểu cảm: Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc (suy nghĩ)…Tôi thấy những cảm giác ấm áp….

2. Nhận xét:  

- Các yếu tố đan xen vào nhau một cách hài hòa.

- Nếu không có các yếu tố này, đoạn văn kể sẽ rất khô khan, chỉ toàn sự việc.

- Yếu tố miêu tả và biểu cảm làm cho việc kể chuyện sinh động và sâu sắc hơn.

3. Ghi nhớ: sgk/74
II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1: Trong văn bản Cô bé bán diêm, mộng tưởng nào không hiện lên sau những lần quẹt diêm của cô bé?

A. Ngôi nhà xinh xắn có dây Trường xuân bao quanh.

B. Lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng.

C. Bàn ăn thịnh soạn với khăn trải bàn trắng tinh; người bà và cảnh hai bà cháu bay lên trời.

D. Cây thông Noel được trang trí lộng lẫy.

Câu 2: Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

A. Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa 

B. Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người 

C. Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 3: Các chi tiết: "chui rúc trong một xó tối tăm", "luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa", "em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm...nhất định là cha em sẽ đánh em", "bà em, người hiền hậu độc nhất đối với em, đã chết từ lâu" cho ta biết những điều gì về cô bé bán diêm?

A. Cô có một hoàn cảnh nghèo khổ.

B. Cô luôn bị người cha hành hạ, đánh đập.

C. Cô phải sống cô đơn, thiếu tình cảm.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4: “Em bé đánh que diêm thứ tư, em bé "nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em". Khi em đánh tiếp những que diêm còn lại trong bao diêm, em thấy bà em to lớn và đẹp lão, bà em cầm lấy tay em, hai bà cháu vụt bay lên chầu Thượng đế"

                                                                                                            (Cô bé bán diêm)

Ý nghĩa của mộng tưởng này là gì?

A. Khao khát tình thương của bà trao cho.

B. Muốn được trường sinh bất tử.

C. Muốn thoát khỏi cảnh ngộ đen tối "chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doạ nào".

D. Được gặp bà sống yên vui trong lòng bà.

Câu 5: Cho câu sau: “Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi. Một trận đúng hai tháng mười tám ngày, ông giáo ạ!”                                                                                  (Nam Cao)

Câu trên có mấy trợ từ?

A. Hai

B. Ba


C. Bốn

D. Năm

Câu 6: Đọc đoạn văn sau:

“Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cái Tí vẫn tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ nó giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác, mếu khóc:

- U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này! Trời ơi!... Ngày mai con chơi với ai? Con ngủ với ai?”
   (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

Câu văn nào trong đoạn văn trên có chứa thán từ?

A. Trời ơi!




B. Ngày mai con chơi với ai?

C. Khốn nạn thân con thế này?

D. Con ngủ với ai?

Câu 7: Việc đưa yếu tố miêu tả và biểu cảm vào văn bản tự sự có tác dụng như thế nào?

A. Làm cho các nhân vật được thể hiện sắc nét hơn.

B. Làm cho những hình ảnh trong câu chuyện sinh động và có sức truyền cảm mạnh mẽ.

C. Giúp cho tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện rõ ràng, sâu sắc và có sức truyền tải tới người đọc.

D. Giúp cho những ý tưởng của tác giả được trình bày có sức thuyết phục hơn

Câu 8: Cho đoạn văn sau:

“Một hôm, Gri-gơ bắt gặp trong rừng một em bé có đôi bím tóc nhỏ xíu, con ông gác rừng. Em bé đang nhặt những quả thông bỏ vào trong lẵng. Trời đang thu. Nếu như ta có thể lấy hết đồng và vàng trên trái đất đem đánh thành muôn vàn lá cây rất mực tinh xảo thì những chiếc lá đó cũng chỉ có thể làm thành một phần rất nhỏ bộ quần áo mà mùa thu đang trải lên những ngọn núi kia mà thôi. Vả lại, những chiếc lá nhân tạo nọ sẽ rất thô kệch nếu so với lá thật, nhất là những lá liễu hoàn diệp. Mọi người đều biết rằng chỉ cần một tiếng chim hót thôi cũng đã đủ làm chúng run rẩy.”
(Pau-tốp-xki, Lẵng quả thông)

Nhận xét nào dưới đây là đúng về đoạn văn trên?

A. Đoạn văn chỉ được viết với phương thức tự sự.

B. Đoạn văn có sự kết hợp tự sự và biểu cảm.

C. Đoạn văn có sự kết hợp tự sự và miêu tả.

D. Đoạn văn có sự kết hợp tự sự với miêu tả và biểu cảm.

* DẶN DÒ:

- Học sinh ghi phần NỘI DUNG BÀI HỌC vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới:
+ Đánh nhau với cối xay gió (trả lời câu hỏi sgk)
+ Tình thái từ (trả lời câu hỏi sgk)
+ Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm (trả lời câu hỏi sgk)
* Lưu ý: Học sinh làm bài tập củng cố trực tiếp trên K12ONLINE theo từng đơn vị bài học:
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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	Lớp dạy
	Zalo
	Email
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